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1 0117130790 Trần Quang Huấn Nam 14/08/1992 1171309 1 0 2 0 3.3 0 F 11 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

2 1019110004 Đào Nguyễn Duy Mẫn Nam 01/10/2000 19OT1101 12 12 21 21 7.15 2.83 C+ 24 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

3 0220110002 Trần Tú Anh Nữ 18/12/1998 20AV1101 6 2 19 6 3.03 0.32 F 35 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

4 0521110017 Tôn Thất Thái Nguyên Nam 25/02/1998 21LK1101 7 0 17 0 0.35 0 F 25 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

5 1021110011 Trịnh Xuân Thành Nam Nam 16/02/2003 21OT1101 11 3 27 7 2.3 0.52 F 27 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

6 1322110025 Phạm Thị Hoài Linh Nữ 17/10/2004 22AV1101 5 0 14 0 0.51 0 F 14 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

7 1222110001 Ngô Khánh Dương Nữ 23/09/2004 22DP1101 7 2 18 4 3.16 0.61 F 14 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

8 0322110033 Nguyễn Chí Đan Nam 04/09/2004 22IT1101 5 0 14 0 0.06 0 F 19 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

9 0322110026 Nguyễn Ngọc Hân Nam 14/01/2004 22IT1101 5 2 14 5 2.01 0.64 F 9 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

10 0422110010 Hoàng Duy Thông Nam 27/01/2004 22OT1101 7 0 18 0 0.02 0 F 18 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

11 0622110032 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 06/03/2004 22QT1101 1 0 2 0 0 0 F 5 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

12 0722110005 Nguyễn Trần Minh Nhật Nam 22/10/2004 22QT1101 6 0 14 0 0 0 F 21 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

13 0622110010 Phùng Thị Yến Nhi Nữ 20/05/2004 22QT1101 6 0 14 0 0.29 0 F 17 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

14 0622110042 Huỳnh Hoàng Phúc Nam 24/08/2004 22QT1101 6 0 14 0 0.5 0 F 14 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

15 0622110009 Hoàng Văn Tuấn Kiệt Nam 09/11/2004 22QT1101 5 1 12 2 1.08 0.42 F 18 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

16 0622110009 Hoàng Văn Tuấn Kiệt Nam 09/11/2004 22QT1101 5 1 12 2 1.08 0.42 F 18 Cảnh báo kết quả học tập mức 1

17 0116110011 Trần Đình Phương Nam 07/05/1998 18DH1101 5 5 12 12 7.28 2.92 C+ 25 Cảnh báo kết quả học tập mức 2

18 0521110018 Nguyễn Lâm Vũ Nam 04/06/2003 21LK1101 7 0 17 0 0 0 F 36 Cảnh báo kết quả học tập mức 2

Tổng cộng: 18 sinh viên ./.
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